	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ -
	HỌC SINH SINH VIÊN

NHẬN XÉT CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP 
HỌC KỲ II- NĂM 2018-2019 
BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP

	TT
	LỚP
	HỌ VÀ TÊN GVCN/CVHT
	NỘI DUNG NHẬN XÉT

	1. 
	16TC-MTT
	Lâm Thị Phương Thùy
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và tác phong học sinh sinh viên;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài .

	2. 
	16TC-Ô1
	Triệu Phú Nguyên
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Không triển khai các hoạt động đoàn – hội;
- Không cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Nhắc nhở tình hình học tập chung của lớp;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Biên bản họp ghi chép sơ sài; 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài .

	3. 
	16TC-QTM1
	Trần Thị Diễm Thúy
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập của học sinh và nội quy của nhà trường;
- Biên bản ghi chép đầy đủ, trình bày sạch sẽ;
- Có đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài .

	4. 
	16TCN-CKL1
	Dương Minh Chung
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và tác phong học sinh sinh viên;
- Đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Biên bản ghi chép rõ ràng; 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài .

	5. 
	16TCN-Đ
	Lê Minh Phong
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và tác phong học sinh sinh viên;
- Đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài .

	6. 
	16TCN-ĐT
	Nguyễn Thị Tất
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập của học sinh và nội quy của nhà trường;
- Biên bản ghi chép đầy đủ, trình bày sạch sẽ;
- Có đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	7. 
	16TCN-KTD
	Lưu Thị Thúy
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Không triển khai hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Không cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Có nhắc nhở tình hình học tập của học sinh;
- Nội dung biên bản ghi chép sơ sài;
- Không đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	8. 
	16TCN-LĐL1
	Võ Anh Hào
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Thiếu cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập của học sinh và nội quy của nhà trường;
- Biên bản ghi chép đầy đủ;
- Không đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	9. 
	16TCN-Ô1
	Nguyễn Thái Bình
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Thiếu cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập của học sinh;
- Học sinh tham gia tiết sinh hoạt vắng nhiều;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	10. 
	16TCN-QTD
	Lữ Xuân Trang
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Không thể hiện học sinh tham gia tiết sinh hoạt;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	11. 
	16TCN-QTM
	Trịnh Khắc Vũ
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Biên bản họp ngày 01/4 và ngày 08/4 thiếu chữ ký của giáo viên chủ nhiệm; 
- Thiếu thông tin trong biên bản ( sĩ số, thư ký, hiện diện, địa điểm);
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài .

	12. 
	17T4-CKL1+CCK1
	Nguyễn Văn Đông
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập của học sinh và nội quy của nhà trường;
- Biên bản ghi chép đầy đủ;
- Có đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	13. 
	17T4-CCK2
	Trương Thị Hồng
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập của học sinh;
- Phê bình, xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường;
- Có sinh hoạt chuyên đề cho lớp;
- Biên bản ghi chép đầy đủ, sạch sẽ;
- Có đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	14. 
	17T4-CNÔ1
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Không cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập của học sinh;
- Biên bản ghi chép đầy đủ;
- Không  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài.

	15. 
	17T4-CNÔ2
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các thông báo của nhà trường;
- Có cập nhật danh sách học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập của học sinh;
- Biên bản ghi chép đầy đủ;
- Có đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài.

	16. 
	17T4-CNÔ3
	Trần Thị Ánh Tuyết
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập của học sinh;
- Biên bản ghi chép đầy đủ, rõ ràng;
- Có  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài.

	17. 
	17T4-CNÔ4
	Dương Đức Kiên
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập của học sinh;
- Biên bản ghi chép đầy đủ, rõ ràng;
- Có  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài.

	18. 
	17T4-CNL1
	Trần Đình Khoa
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Có  nhắc nhở, xử lý học sinh vi phạm nội quy, trốn học;
- Chưa  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài.

	19. 
	17T4-CNM1
	Nguyễn Thị Dinh
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Có  nhắc nhở  tình hình học tập của học sinh;
- Chưa  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài.

	20. 
	17T4-CMT1
	Bùi Thành Dũng
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Có  nhắc nhở  học sinh vi phạm nội quy;
- Chưa  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài.

	21. 
	17T4-ĐCN1
	Cao Thị Nga
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các thông báo của nhà trường;
- Không cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và tác phong học sinh sinh viên;
- Cũng cố kiến thức môn Toán cho học sinh;
- Đã đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Sổ trình bày rõ ràng, sạch sẽ;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài .

	22. 
	17T4-ĐCN2
	Nguyễn Thùy Dương
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các thông báo của nhà trường;
- Không cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và tác phong học sinh sinh viên;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài .

	23. 
	17T4-ĐĐT1
	Ngô Hoàng Anh
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động Đoàn –hội, thông báo của nhà trường;
- Không cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và tác phong học sinh sinh viên;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Biên bản chưa thể hiện số học sinh hiện diện, sĩ số, thư ký cuộc họp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài .

	24. 
	17T4-ĐTC1
	Tăng Cẩm Huê
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai thông báo của nhà trường;
- Không cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và tác phong học sinh sinh viên;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Nôi dung họp sơ sài;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài .

	25. 
	17T4-LĐL1
	Đặng Thế Huân
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai thông báo của nhà trường;
- Không cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và vi phạm nội quy của học sinh (nghỉ nhiều, sử dụng điện thoại);
- Đã đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	26. 
	17T4-LĐL2
	Đỗ Trọng Quý
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Không cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường;
- Không đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	27. 
	17T4-LTM1
	Trần Văn Lượng
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Có cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm nhưng chưa đủ thông tin;
- Nội dung sinh hoạt sơ sài;
- Không đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	28. 
	17T4-NNA1
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Không cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và học sinh vi phạm nội quy nhà trường;
- Chưa  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Sổ sinh hoạt chủ nhiệm ghi chép đầy đủ;
- Sổ đầu bài bị hỏng do HS làm ướt mưa;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	29. 
	17T4-KTD1
	Lê Thị Thu Thảo
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Không cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Nhắc nhở tình hình học tập;
- Chưa  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	30. 
	17T4-QTD1
	Đào Anh Tuấn
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Không cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường;
- Có  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Sổ ghi chép đầy đủ, rõ ràng;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	31. 
	17T4-QTM1
	Nguyễn Thị Cẩm Thạch
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường;
- Có  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Sổ ghi chép đầy đủ, rõ ràng;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	32. 
	17T4-THU1
	Đặng Thị Nhật Minh
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường;
- Có  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Sổ ghi chép đầy đủ;;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	33. 
	17T4-TKW1
	Đinh Thị Huyên
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường;
- Có  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Sổ ghi chép đầy đủ, rõ ràng;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	34. 
	18T4-ANM1
	Đinh Hồng Minh
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các hoạt động đoàn – hội và các thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập của học sinh;
- Phê bình, xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường;
- Biên bản ghi chép đầy đủ, rõ ràng;
- Có đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	35. 
	18T4-CCK1
	Vũ Quang Khải
	- Sinh hoạt lớp thiếu 4 tiết;
- Triển khai các thông báo của nhà trường;
- Không cập nhật thông tin học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Nhắc nhở tình hình học tập của học sinh;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	36. 
	18T4-CCK2
	Nguyễn Trung Dũng
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường;
- Có  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Sổ ghi chép đầy đủ, rõ ràng;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	37. 
	18T4-CKC1
	Nguyễn Phương Hà
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Không cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Sổ ghi chép đầy đủ;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài.

	38. 
	18T4- CNÔ1
	Nguyễn Hữu Mạnh
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Không cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tác phong học sinh;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Biên bản ghi chép chưa đầy đủ;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài.

	39. 
	18T4- CNÔ2
	Hoàng Thị Trang
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của nhà trường;
- Cập nhật đầy đủ thông tin  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập, tác phong học sinh;
- Đã đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Biên bản ghi chép chưa đầy đủ;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài.

	40. 
	18T4- CNÔ3
	Nguyễn Văn Hậu
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của nhà trường;
- Có cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Nhắc nhở tình hình học tập;
- Đã đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Biên bản ghi chép chưa đầy đủ;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài.

	41. 
	18T4- CNÔ4
	Đặng Thái Sơn
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các thông báo của nhà trường;
- Không cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Nhắc nhở tình hình học tập của lớp;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Biên bản ghi chép sơ sài;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài.

	42. 
	18T4- CNÔ5
	Trần Quốc Duy
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các thông báo của nhà trường, Đoàn-hội;
- Không cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài.

	43. 
	18T4- CNÔ6
	Phạm Thị Vinh
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các thông báo của nhà trường, Đoàn-hội;
- Có cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Nhắc nhở tình hình học tập của học sinh;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài.

	44. 
	18T4-CĐT1
	Lưu Hoàng Hải Yến
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các thông báo của nhà trường, Đoàn-hội;
- Chưa cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Biên bản ghi chép chưa đầy đủ;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài.

	45. 
	18T4-CNM1
	Bùi Thị Ngọc Sương
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập;
- Có  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Sổ ghi chép đầy đủ, rõ ràng;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	46. 
	18T4-CMT1
	Nguyễn Thị Tuyết
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập;
- Có  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	47. 
	18T4-CMT2
	Nguyễn Thị Cẩm Hoa
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập;
- Chưa  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	48. 
	18T4-ĐCN1
	Vũ Hạnh Chiêu
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập của học sinh;
- Chưa  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	49. 
	18T4-ĐCN2
	Lê Thị Hà Giang
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường;
- Có  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Sổ ghi chép đầy đủ, rõ ràng;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	50. 
	18T4-ĐĐT1
	Nguyễn Văn Yên
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ thông báo của nhà trường;
- Chưa cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường;
- Có  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	51. 
	18T4-KTD1
	Trần Thị Ngọc Dung
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	52. 
	18T4-KXD1
	Phạm Quang Vũ
	- Sinh hoạt lớp thiếu 5 tiết;
- Triển khai các thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Nội dung sinh hoạt sơ sài;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	53. 
	18T4-KML1
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	- Sinh hoạt lớp thiếu  3 tiết;
- Triển khai đầy đủ thông báo của nhà trường;
- Chưa cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập của học sinh;
- Đã đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	54. 
	18T4-LTM1
	Đỗ Thị Thơm
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; 
- Triển khai các phong trào Đoàn –hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập, tác phong học sinh;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	55. 
	18T4-LTM2
	Võ Thị Kim Thư
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; 
- Triển khai các phong trào Đoàn –hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập, xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	56. 
	18T4-NNA1
	Nguyễn Thị Thu Hà
	- Tham gia sinh hoạt lớp 6 tiết; 
- Triển khai các phong trào Đoàn –hội, thông báo của nhà trường;
- Không cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Nhắc nhở tình hình học tập của học sinh;
- Đã đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	57. 
	18T4-NNA2
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các phong trào Đoàn –hội, thông báo của nhà trường;
- Có cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Nhắc nhở tình hình học tập của học sinh;
- Đã đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	58. 
	18T4-NNA3
	Nguyễn Thị Nhuận
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường;
- Có  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Sổ ghi chép đầy đủ, rõ ràng;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	59. 
	18T4-QTM1
	Lê Phi Trường
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Nội dung sinh hoạt sơ sài ( có 5 tiết không thể hiện nội dung sinh hoạt);
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Học sinh tham gia sinh hoạt vắng rất nhiều ;
- Không đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	60. 
	18T4-QTD1
	Nguyễn Mỹ Tiên
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của nhà trường;
- Không cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập;
- Không đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	61. 
	18T4-QTD2
	Trịnh Hoàng Hiệp
	- Sinh hoạt lớp thiếu 4 tiết;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập;
- Có  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Sổ ghi chép đầy đủ, rõ ràng;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	62. 
	18T4-TKD1
	Cao Thị Hồng Thắm
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Chưa  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Sổ ghi chép đầy đủ, rõ ràng;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	63. 
	18T4-TKD2
	Lưu Thị Thúy
	- Sinh hoạt lớp thiếu 2 tiết;
- Triển khai các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Biên bản ghi chép sơ sài;
- Chưa  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Sổ ghi chép đầy đủ, rõ ràng;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	64. 
	18T4-TCD1
	Lữ Xuân Trang
	- Sinh hoạt lớp thiếu 1 tiết;
- Triển khai các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Chưa  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	65. 
	18T4-TKW1
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
-Không cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập của lớp;
- Chưa  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Sổ ghi chép đầy đủ, rõ ràng;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	66. 
	18T4-THU1
	Cao Xuân Giang
	- Sinh hoạt lớp thiếu 2 tiết;
- Triển khai các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
-Không cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập của lớp;
- Chưa  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	67. 
	18T4-THU2
	Nguyễn Trung Dũng
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập và xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường;
- Có  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Sổ ghi chép đầy đủ, rõ ràng;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	68. 
	18T4-VSL1
	Nguyễn Văn Chì
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập;
- Có  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài

	69. 
	18T4-VSL2
	Phan Văn Hòa
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ;
- Triển khai đầy đủ các thông báo của Đoàn – hội, thông báo của nhà trường;
- Đã cập nhật danh sách  học sinh vào sổ sinh hoạt chủ nhiệm;
- Thường xuyên nhắc nhở tình hình học tập của học sinh;
- Không đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài
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